TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU                                 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II 

                                                                                           Môn:  Địa lí - Lớp 9 - NĂM HỌC 2023 - 2024
	        Cấp độ

Chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	 Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	I. VÙNG ĐÔNG NAM BỘ
	- Nhận biết được vị trí điạ lí, giới hạn lãnh thổ. 

- Biết được những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.  

- Kể tên các tỉnh trong vùng. 

- Tình hình phát triển kinh tế. 

- Vùng kinh tế trọng điểm phía nam. 
	- Thế mạnh kinh tế của vùng.
- Phân tích được những thuận lợi và khó khăn về tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng.  
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	7
2,33 đ

23,3%
	
	2
0,66 đ

6,6 %
	1
2,0 đ

20 %
	
	
	
	
	9TN-1TL

5,0đ

50 %

	II. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
	- Nhận biết được vị trí điạ lí, giới hạn lãnh thổ. 

- Biết được những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên và TNTN.

- Kể tên các tỉnh trong vùng. 

- Tình hình phát triển kinh tế. 
	- So sánh đặc điểm kinh tế của vùng với các vùng khác. 

- Phân tích được những thuận lợi và khó khăn về tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng.  
	Xử lí số liệu, vẽ và phân tích biểu đồ. 
	Vận dụng kiến thức đã học để chứng minh được những lợi thế do lũ lụt mang lại.
	

	Số câu 

Số điểm  

Tỉ lệ
	5
1,66 đ

16,6 %
	
	1
0,33 đ

3,3 %
	
	
	1/2
2,0 đ

20 %
	
	1/2
1,0 đ

10 %
	6TN-1TL

5,0 đ

50  %

	Tổng số câu:

Tổng số điểm:

Tỉ lệ:
	12
4,0 đ

40 %
	
	3
1,0đ 

10 %
	1
2,0 đ

20 %
	
	1/2
2,0 đ

20% 
	
	1/2 

1,0 đ

10 %
	15TN-2TL

10,0 đ

100 %


TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU                                 BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 

                                                                                            Môn: Địa lí  - Lớp 9 - NĂM HỌC: 2023 - 2024

	        Cấp độ

Chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	 Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	I. VÙNG ĐÔNG NAM BỘ
	- Biết được giới hạn lãnh thổ. 

- Biết đặc điểm cơ cấu kinh tế, đặc điểm nông nghiệp, 
- Tình hình phát triển kinh tế. 
	- Thế mạnh kinh tế của vùng.
- Phân tích được những thuận lợi và khó khăn về tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng.  
	
	
	

	Câu

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	2,3,4,5,6,8,10
7
2,33 đ

23,3%
	
	14,15

2
0,66 đ

6,6 %
	1

1
2,0 đ

20 %
	
	
	
	
	9TN-1TL

5,0đ

50 %

	II. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
	- Biết vị trí điạ lí, giới hạn lãnh thổ, đặc điểm tự nhiên. 

- Biết được những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên và TNTN.

- Biết tên các tỉnh trong vùng. 

- Tình hình phát triển kinh tế và các trung tâm kinh tế. 
	- So sánh đặc điểm kinh tế của vùng với các vùng khác. 


	Xử lí số liệu, vẽ và phân tích biểu đồ. 
	Vận dụng kiến thức đã học để chứng minh được những lợi thế do lũ lụt mang lại.
	

	Câu

Số câu 

Số điểm  

Tỉ lệ
	1,7,11,12,13
5
1,66 đ

16,6 %
	
	9
1
0,33 đ

3,3 %
	
	
	2 b
1/2
2,0 đ

20 %
	
	2 a
1/2
1,0 đ

10 %
	6TN-1TL

5,0 đ

50 %

	Tổng số câu:

Tổng số điểm:

Tỉ lệ:
	12
4,0 đ

40 %
	
	3
1,0đ 

10 %
	1
2,0 đ

20 %
	
	1/2
2,0 đ

20% 
	
	1/2 

1,0 đ

10 %
	15TN-2TL

10,0 đ

100 %


	TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II - 2023-2024

	Họ và tên:
	Môn: ĐỊA LÍ  –  LỚP 9

	Lớp:
	Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

	Chữ ký của giám thị
	Chữ ký của giám khảo
	Điểm (bằng số)
	Điểm (bằng chữ)

	
	
	
	


I. TRẮC NGHIỆM:(5,0 điểm)Chọn đáp án đúng rồi điền vào bảng trả lời trắc nghiệm ở phần bài làm.
Câu 1. Tỉnh nào sau đây nằm trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long?  

   A. Bình Phước.

B. Đồng Nai. 

C. Long An.

D. Tây Ninh.

Câu 2. Về vị trí địa lí, Đông Nam Bộ không tiếp giáp với  

   A. Lào, Bắc Trung Bộ.


B. Đồng bằng sông Cửu Long.

   C. Tây Nguyên, Cam-pu-chia.

D. Duyên hải Nam Trung Bộ, biển Đông.

Câu 3. Vùng kinh tế có nguồn vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất nước ta là  

   A. Tây Nguyên. 



B. Đông Nam Bộ.
   C. Đông bằng Sông Hồng.


D. Đồng bằng Sông Cửu Long.
                                      
Câu 4. Chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu kinh tế của vùng Đông Nam Bộ là ngành 

   A. dịch vụ.




B. giao thông vận tải.    
   C. nông - lâm - ngư nghiệp.

D. công nghiệp - xây dựng.     
Câu 5. Những cây công nghiệp lâu năm được trồng nhiều nhất ở vùng Đông Nam Bộ?

   A. Điều, chè, hồi. 
B. Cà phê, chè, hồi.
C. Hồ tiêu, điều, hồi.   D. Cao su, cà phê, điều.


 Câu 6. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của vùng Đông Nam Bộ:
     A. nguyên liệu, hàng tiêu dùng cao cấp, hàng may mặc. 





   B. nguyên liệu, hàng tiêu dùng cao cấp, đồ gỗ, dầu thô.
   C. máy móc thiết bị, nguyên liệu, hàng tiêu dùng cao cấp.


   D. máy móc thiết bị, nguyên liệu, hàng may mặc, giày dép.

Câu 7. Đảo, quần đảo nào sau đây là huyện đảo thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long?

   A. Lý Sơn.

      B. Phú Quốc.

C. Côn Đảo.

D. Trường Sa. 

Câu 8. Hồ thủy lợi và hồ thủy điện lớn nhất ở vùng Đông Nam Bộ là các hồ
   A. Kẻ Gỗ và Yaly. 




B. Yaly và Hòa Bình.  
   C. Thác Bà và Đa Nhim.



D. Dầu Tiếng và Trị An.  
Câu 9. So với các vùng, đặc điểm nào sau đây không đúng với vùng Đồng bằng sông Cửu Long? 

   A. Năng suất lúa cao nhất cả nước.                            B. Diện tích và sản lượng lúa cả năm cao nhất.

   C. Bình quân lương thực theo đầu người cao nhất.    D. Là vùng trồng cây ăn quả lớn nhất cả nước. 

Câu 10. Vùng nào sau đây có tiềm năng dầu mỏ, khí đốt lớn nhất nước ta?

   A. Đông Nam Bộ.           



 B. Đồng bằng sông Hồng.

   C. Duyên hải Nam Trung Bộ.                                D. Đồng bằng sông Cửu Long.
Câu 11. Trung tâm kinh tế lớn nhất ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long là

   A. Cà Mau. 

B. Mỹ Tho. 

C. Cần Thơ.

D. Long Xuyên.

Câu 12. Vùng đồng bằng sông Cửu Long xuất khẩu mặt hàng nào nhiều nhất?  
   A. Gạo.

B. Cà phê.

C. Cao su.

C. Hồ tiêu.     
Câu 13. Loại hình giao thông vận tải phát triển nhất vùng đồng bằng Sông Cửu Long là 

   A. đường bộ.

B. đường sông.
C. đường sắt.

D. đường biển.

Câu 14. Vấn đề quan trọng hàng đầu của ngành lâm nghiệp ở vùng Đông Nam Bộ là 
   A. mở rộng thị trường xuất khẩu gỗ.

B. tăng nhanh sản lượng gỗ khai thác.


   C. bảo vệ và phát triển rừng đầu nguồn.     
D. phát triển công nghiệp sản xuất gỗ. 
Câu 15. Vùng Đông Nam Bộ ngành công nghiệp trọng điểm sử dụng nhiều lao động là 

   A. ngành khai thác nhiên liệu.


B. ngành điện sản xuất và cơ khí. 

   C. ngành vật liệu xây dựng và hóa chất.
            D. ngành chế biến lương thực, thực phẩm và dệt may.

II. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm) Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên ở vùng Đông Nam Bộ có những thuận lợi và khó khăn gì cho phát triển kinh tế-xã hội?

Câu 2. (3,0 điểm) 
a. Chứng minh người dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long vào mùa lũ đã khai thác được những “Lợi thế do chính lũ hàng năm mang lại”.
b. Dựa vào bảng số liệu sau:

Sản lượng thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, giai đoạn 2000-2019 

                                                                        (Đơn vị: nghìn tấn)

	
	2000
	2010
	2019

	Đồng bằng sông Cửu Long 
	1169,1
	2999,1
	4638,2

	Cả nước
	2250,5
	5142,7
	8270,2


 Vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, giai đoạn 2000-2019. Nêu nhận xét.

BÀI LÀM:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:
	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	TRẢ LỜI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 II. PHẦN TỰ LUẬN: 
	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II – NĂM HỌC: 2023 - 2024
                                                                       Môn:  Địa lí - Lớp 9        

I. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) Mỗi câu trả lời đúng 0,33 điểm
	CÂU HỎI
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	ĐÁP ÁN
	C
	A
	B
	D
	D
	C
	B
	D
	A
	A
	C
	A
	B
	C
	D


II. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
	CÂU
	NỘI DUNG
	S.ĐIỂM

	1

(2,0 điểm)
	* Thuận lợi:
- Địa hình thoải -> mặt bằng xây dựng và canh tác tốt.

- Đất xám và đất ba dan cùng khí hậu cận xích đạo ẩm -> trồng cao su, cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả...

- Biển ấm, ngư trường rộng, hải sản phong phú, gần đường hàng hải quốc tế -> đánh bắt hải sản, giao thông

- Nhiều bãi biển đẹp -> du lịch biển

- Thềm lục địa nông và rộng, giàu tiềm năng dầu khí -> khai thác dầu khí
- Hệ thống sông Đồng Nai với các hồ Trị An, Dầu Tiếng có tiềm năng về thuỷ điện, giao thông và cung cấp nước.

(Nếu HS nêu không đầy đủ các ý trên nhưng có nêu được thuận lợi về vị trí địa lí; sinh vật trên cạn và dưới nước phong phú, đa dạng thì GV chấm mỗi ý 0,25 điểm nhưng tổng điểm của phần thuận lợi không quá 1,5 điểm).

* Khó khăn:
- Rừng tự nhiên ít, trên đất liền ít khoáng sản. 

- Nguy cơ ô nhiễm môi trường.
	0,25đ

0,25đ

0,25đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ
0,25đ

	2

(3,0 điểm)
	2.1 Chứng minh: Vào mùa lũ nhân dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long có thể:

+ Khai thác thủy sản. 

+ Tận dụng phù sa cung cấp cho đồng ruộng.

+ Sử dụng nước lũ rửa phèn, rửa mặn cải tạo đất.

+ Tích nước ngọt cho mùa khô…

* Vẽ biểu đồ:

- Vẽ biểu đồ cột nhóm. Đúng mỗi năm được (0,5 điểm). Nếu vẽ biểu đồ cột chồng thì ghi 1,0 điểm cho cả biểu đồ.

- Yêu cầu:

 + Đầy đủ: tên biểu đồ, đơn vị ở trục, kí hiệu - chú thích.

 + Chính xác; ghi số liệu ở đầu mỗi cột.

 + Cân đối, đẹp; đúng khoảng cách các năm.

 + Vẽ bút mực, không được sử dụng bút khác màu để làm kí hiệu (có thể dùng bút chì để làm kí hiệu cột). (Thiếu mỗi nội dung trong kĩ năng vẽ biểu đồ trừ 0,25 điểm)
* Nhận xét:  

- Sản lượng thủy sản của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước tăng liên tục. (dẫn chứng)
- Sản lượng thủy sản của vùng Đồng bằng sông Cửu Long từ 2000 đến 2019 luôn chiếm trên 50% sản lượng thủy sản của cả nước. (dẫn chứng)
	0,25đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ
1,5đ
0,25đ
0,25đ


* Học sinh có thể diễn đạt theo các cách khác nhau nhưng có ý đúng thì chấm theo điểm tối đa của mỗi ý.
--------------HẾT--------------

	TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II - 2023-2024

	Họ và tên:
	Môn: ĐỊA LÍ  –  LỚP 9

	Lớp:
	Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

	Chữ ký của giám thị
	Chữ ký của giám khảo
	Điểm (bằng số)
	Điểm (bằng chữ)

	
	
	
	


DÀNH CHO HỌC SINH KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ

 TRẮC NGHIỆM: (10,0 điểm)
               Chọn đáp án đúng rồi điền vào bảng trả lời trắc nghiệm ở phần bài làm.
Câu 1. Tỉnh nào sau đây nằm trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long?  

   A. Bình Phước.

B. Đồng Nai. 

C. Long An.

D. Tây Ninh.


Câu 2. Về vị trí địa lí, Đông Nam Bộ không tiếp giáp với  

   A. Lào, Bắc Trung Bộ.


B. Đồng bằng sông Cửu Long.

   C. Tây Nguyên, Cam-pu-chia.

D. Duyên hải Nam Trung Bộ, biển Đông.

Câu 3. Vùng kinh tế có nguồn vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất nước ta là  

   A. Tây Nguyên. 



B. Đông Nam Bộ.
   C. Đông bằng Sông Hồng.

D. Đồng bằng Sông Cửu Long.
                                      
Câu 4. Chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu kinh tế của vùng Đông Nam Bộ là ngành 

   A. dịch vụ.



B. giao thông vận tải.    
   C. nông - lâm - ngư nghiệp.

D. công nghiệp - xây dựng.     
Câu 5. Những cây công nghiệp lâu năm được trồng nhiều nhất ở vùng Đông Nam Bộ?

   A. Điều, chè, hồi. 
B. Cà phê, chè, hồi.
C. Hồ tiêu, điều, hồi.   D. Cao su, cà phê, điều.


Câu 6. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của vùng Đông Nam Bộ:

   A. nguyên liệu, hàng tiêu dùng cao cấp, hàng may mặc. 





   B. nguyên liệu, hàng tiêu dùng cao cấp, đồ gỗ, dầu thô.
   C. máy móc thiết bị, nguyên liệu, hàng tiêu dùng cao cấp.


   D. máy móc thiết bị, nguyên liệu, hàng may mặc, giày dép.

Câu 7. Đảo, quần đảo nào sau đây là huyện đảo thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long?

   A. Lý Sơn.

B. Phú Quốc.

C. Côn Đảo.

D. Trường Sa. 

Câu 8. Trung tâm kinh tế lớn nhất ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long là

   A. Cà Mau. 

B. Mỹ Tho. 

C. Cần Thơ.

D. Long Xuyên.

Câu 9. Vùng đồng bằng sông Cửu Long xuất khẩu mặt hàng nào nhiều nhất?  
   A. Gạo.

B. Cà phê.

C. Cao su.

C. Hồ tiêu.     
Câu 10. Loại hình giao thông vận tải phát triển nhất vùng đồng bằng Sông Cửu Long là 

   A. đường bộ.

B. đường sông.
C. đường sắt.

D. đường biển.

BÀI LÀM

PHẦN TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM:

	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ĐÁP ÁN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
	HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2023-2024

MÔN: ĐỊA LÍ – LỚP 9


DÀNH CHO HỌC SINH KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ

TRẮC NGHIỆM: (10,0 điểm)  Mỗi câu trả lời đúng 1,0 điểm
	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ĐÁP ÁN
	C
	A
	B
	D
	D
	C
	B
	C
	A
	B


--------------HẾT--------------

